
HÀNH TRÌNH TRONG CHÂU Á 

HÀNH TRÌNH 

HÀNH LÝ MIỄN CƯỚC 

HẠNG PHỔ 
THÔNG 

(KG) 

HẠNG PHỔ 
THÔNG 

ĐẶC BIỆT 
(KG) 

HẠNG 
THƯƠNG 

GIA 
(KG) 

Giữa Và    

Việt Nam Việt Nam 20 N/A 30 

Việt Nam 
Lào, Cam-pu-chia, My-an-
ma, Trung Quốc  

20 N/A 30 

Lào Cam-pu-chia 20 N/A 30 
My-an-ma Cam-pu-chia 20 N/A 30 
My-an-ma Lào 20 N/A 30 
Việt Nam Nhật Bản 40 50 60 
Việt Nam Hàn Quốc 20 N/A 40 

Hà Nội/TP. Hồ Chí 
Minh/Đà Nẵng/Nha 
Trang/Vân Đồn 

Bangkok/Singapore/Kuala 
Lumpur/Jakarta 

 0 * (áp dụng cho giá 
phổ thông siêu tiết 

kiệm (P-/G-))  N/A 40 
30 (áp dụng cho 
nhóm giá khác)  

Khởi hành từ Đến    

Nhật Bản Châu Á 40 50 60 
Châu Á (ngoại trừ 
Hồng-Công, Trung 
Quốc, Hàn Quốc)   

Nhật Bản 30 N/A 40 

Hồng-Công, Trung 
Quốc, Hàn Quốc 

Châu Á 20 N/A 30 

Châu Á (ngoại trừ 
Việt Nam, Nhật 
Bản) 

Hàn Quốc, Trung Quốc 30 N/A 40 

Châu Á (ngoại trừ 
Nhật Bản) 

Hồng - Công 30 N/A 40 

Hành trình khác trong Châu Á (ngoài tất cả các 
hành trình trên) 

30 N/A 40 

(*) Với vé xuất/đổi từ 20/05/2019: Nhóm giá phổ thông siêu tiết kiệm (P-/G-) đối với 
hành trình giữa các thành phố Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh/Đà Nẵng/Nha Trang/Vân 
Đồn và Bangkok/Singapore/Kuala Lumpur/Jakarta sẽ không bao gồm hành lý kí gửi 
(mức hành lý kí gửi là 0kg). 

Ví dụ 1: 

Hành trình 1: PEK -VN - HAN - VN - PEK 



Hành trình 2: HAN - VN - PEK - VN - HAN 
 
Hai hành trình trên là hành trình giữa Việt Nam và Trung Quốc. Mức hành lý miễn 
cước cho hành khách đi theo một trong hai hành trình là 20kg cho hạng phổ thông 
hoặc 30kg cho hạng thương gia. 
 
Ví dụ 2: 
 
Khách đi hành trình TYO-VN-x/HAN-VN-REP-VN-x/HAN-VN-TYO. Đây là hành 
trình khứ hồi khởi hành từ Nhật Bản đến Cambodia (thuộc Châu Á), do đó mức hành 
lý miễn cước hành khách này được hưởng là 40kg nếu khách đi hạng phổ thông, hoặc 
60kg nếu khách đi hạng thương gia. 

Ví dụ 3: 

Khách đi hành trình LPQ-VN-x/HAN-VN-OSA-VN-x/HAN-VN-LPQ. Đây là hành 
trình khứ hồi khởi hành từ Lào (thuộc châu Á) đi đến Nhật Bản, do đó mức hành lý 
miễn cước hành khách được hưởng là 30kg nếu khách đi hạng phổ thông hoặc 40kg 
nếu khách đi hạng thương gia.  

Ví dụ 4: 

Khách đi hành trình SIN VN SGN. Đây là hành trình thuộc nhóm “Các hành trình 
khác trong châu Á”, do đó mức hành lý miễn cước khách được hưởng là 30kg nếu đi 
hạng phổ thông hoặc 40kg nếu đi hạng thương gia. 
 

HÀNH TRÌNH TỪ/ĐẾN CHÂU MỸ 

HÀNH 
TRÌNH 

HẠNG 
DỊCH VỤ 

TỔNG SỐ 
KIỆN TỐI 

ĐA 

TỔNG TRỌNG 
LƯỢNG TỐI ĐA 

CHO 1 KIỆN 

TỔNG KÍCH THƯỚC BA 
CHIỀU TỐI ĐA CHO 1 KIỆN 

Từ/đến 
Châu Mỹ 

Thương gia 2 pieces 23 kg 158cm (62in) 

Phổ thông 2 pieces 23 kg 
158cm (62in)/kiện và tổng kích 
thước 3 chiều của 2 kiện không vượt 
quá 273cm (107in) 

 

HÀNH TRÌNH KHÁC 



HÀNH TRÌNH 

HÀNH LÝ MIỄN CƯỚC 

HẠNG PHỔ 
THÔNG 

HẠNG PHỔ THÔNG 
ĐẶC BIỆT 

HẠNG THƯƠNG 
GIA 

Giữa Và    

Việt Nam Nga(*)  46 N/A   64 
Châu Á Trung Đông 30 N/A 40 
Châu Á Châu Phi 30 N/A 40 
Châu Á Châu Âu 30 40 40 
Châu Á (ngoại trừ 
Nhật Bản)  

Úc, Niu-di-
lân     

30 40 40 

Trung Đông Châu Âu 30 N/A 40 
Trung Đông Châu Phi 30 N/A 40 

Trung Đông 
Úc, Niu-di-
lân 

30 40 40 

Châu Phi Châu Âu 30 N/A 40 

Châu Phi 
Úc, Niu-di-
lân 

30 40 40 

Châu Âu 
Úc, Niu-di-
lân 

30 40 40 

Khởi hành từ Đến    

Nhật Bản 
Úc, Niu-di-
lân 

40 50 60 

Úc, Niu-di-lân Nhật Bản 30 40 40 

(*) Áp dụng cho vé xuất và hành trình khởi hành từ ngày 01/05/2019 

Hành trình A:  BKK VN x/HAN VN LON. 

Hành trình B:  LON VN x/HAN VN BKK. 

Cả hai hành trình trên đều là hành trình giữa châu Á và châu Âu, mức hành lý miễn 
cước áp dụng cho mỗi hành trình trên là 30kg đối với hạng phổ thông, 40kg đối với 
nếu đi hạng phổ thông đặc biệt/ hạng thương gia. 

 


